
Quốc 

tế

Trong 

nước
Quốc tế

Trong 

nước

Sách 

chuyên 

 khảo

Sách 

tham 

khảo

1 ThS. Lê Xuân Tú 590 413

Quán triệt và vận dụng Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng về 

bảo vệ môi trường vào thực tiễn

Hội thảo: Giải pháp kết 

nối và chia sẻ hệ thống 

cơ sở dữ liệu phục vụ 

công tác đào tạo, quản 

lý lĩnh vực tài nguyên, 

môi trường.

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội
2021 Lê Xuân Tú

Khoa Lý luận 

chính trị
x

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh 

vào việc xây dựng lối sống mới 

cho sinh viên hiện nay

Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội

Viện nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ giáo dục ATEC, 

Hiệp hội các trường đại học, 

cao đẳng Việt Nam

ISSN 1859-3917, Tháng 

12/2021
2021

Nguyễn Thị Nguyệt, 

Lê Xuân Tú
x

2 Ths.Nguyễn Thị Phương Thu 1110 giờ 590 giờ

Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

tại các công viên trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội Cơ quan nghiên cứu, lý luận, 

diễn đàn giáo dục khoa học - 

Viện nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ giáo dục ATEC, 

Hiệp hội các trường đại học, 

cao đẳng Việt Nam

ISSN 1859-3917; Số 118 

(179), tháng 1/2021

2021 Lê Thanh Thủy và 

Nguyễn Thị Phương 

Thu 

370 giờ Lý luận 

chính trị

x

Tư tưởng triết học Phật giáo đối 

với ý thức đạo đức ở Việt Nam 

hiện nay

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

Cơ quan nghiên cứu, lý luận, 

diễn đàn giáo dục khoa học - 

Viện nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ giáo dục ATEC, 

Hiệp hội các trường đại học, 

cao đẳng Việt Nam

ISSN 1859-3917, Số Đặc 

biệt tháng 8/2021

2021 Nguyễn Thị Phương 

Thu

740 giờ Lý luận 

chính trị

x

3 Phùng Thị Bích Hằng 740 635

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất bản/Tổ chức Hội thảo

Số xuất bản

Volume (Issue/Number)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong trường Ngoài trường

Báo cáo hội thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Định 

mức 

NCKH

Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Đơn vị công 

tác

(trong 

trường)

Loại hình công bố

SáchTạp chí 



Giải pháp nhằm khắc phục 

những khó khăn đối với dạy và 

học trực tuyến trong các trường 

Đại học, cao đẳng ở Việt Nam 

hiện nay

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội
2021 Phùng Thị Bích Hằng x

4 Ths.Vũ Thị Thanh Thủy
1180 

giờ NC

635 

giờ NC

Một số giải pháp góp 

phần đổi mới công tác 

quản lý giáo dục trong 

giai đoạn hiện nay

Tạp chí giáo dục 
Kỳ 1 Tháng 4

ISSN2354-0753
2021 Vũ Thị Thanh Thủy Khoa LLCT x

5 T.S. Đinh Thị Như Trang 740 539.8

Quản lý tài nguyên nước ở thành 

phố Đà Nẵng hiện nay

Tạp chí Quản lý nhà 

nước
Học viện Hành chính Quốc gia

ISSN 2354- 076; số 311 

(Tháng 12/2021)
2021 Đinh Thị Như Trang 740

6 ThS. Mai Ngọc Uyên 740 590

Nâng cao vai trò của tổ chức tự 

quản trong phòng, chống dịch 

bệnh Covid -19

- Tạp chí GIÁO DỤC 

VÀ XÃ HỘI 

Cơ quan nghiên cứu, lý luận, 

diễn đàn giáo dục, khoa học. 

Viện nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ giáo dục ATEC, hiệp 

hội các trường đại học, cao 

đẳng Việt Nam

- ISSN: 1859 - 3917 - Số 

đặc biệt tháng 9 năm 2021
2021 Mai Ngọc Uyên Khoa LLCT x

7 Ths. Nguyễn Văn Tám 590 590

Một sô vấn để về hòa

 giải tranh cấp đất đai

Tạp chí Tài nguyên và 

Môi trường

Tập chí Tài nguyên và Môi 

trường

số 01/12/2021

ISSN 1859 - 1477
2021 Th.s.Nguyễn Văn Tám 590 Khoa LLCT X

8 ThS. Hoàng Thu Nga 740 319,6

Tín ngưỡng thờ Mẫu đối với đời 

sống người dân đồng bằng Bắc 

bộ hiện nay

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

ISSN: 1859-3917 

Số đặc biệt tháng 11/2021
2021 ThS. Hoàng Thu Nga Khoa LLCT x

9 740 319.6

Ngoại lệ về môi trường trong 

hiệp định đầu tư quốc tế và bài 

học kinh nghiệm đối với Việt 

Tạp chí giáo dục và xã 

hội 

Cơ quan nghiên cứu, lý luận, 

diễn đàn giáo dục khoa học - 

Viện nghiên cứu và ứng dụng 

ISSN 1859-3917 

Số đặc biệt tháng 11
2021 Lại Thị Lan Vy Khoa LLCT x

10 Vũ Thị Thùy Dung 1480 590

Lại Thị Lan Vy 



CRIMINAL LAW POLICIES

 ON ENVIRONMENTAL

 CRIMINATIONS IN SOME

 COUNTRIES IN THE WORLD

International journal of 

all research writings

IJARW  
ISSN (O) - 2582-1008 November 2021 
 Vol. 3 Issue. 5 www.ijarw.com

ISSN: 2582-1008 

Issue 5
2021 Vũ Thị Thùy Dung 1180 Khoa LLCT x

Nghiên cứu pháp luật hình

 sự về người dưới 18 tuổi 

phạm tội qua thực tiễn tại 

Thị xã Quảng Yên, Tỉnh 

Quảng Ninh

Hướng dẫn sinh viên 

NCKH 

Đạt giải xuất sắc cấp khoa và 

giải Khuyến khích cấp trường
2021 Vũ Thị Thùy Dung 180+ 120 x

11 Bùi Thị Thu Hường 1360 590

Đăng ký bảo hộ nhãn 

hiệu màu hay nhãn hiệu

 đen trắng tại Việt Nam

Tạp chí Nhân lực 

Khoa học xã hội Học viện khoa học xã hội
ISSN 0866-756X

Số 10(101)
2021 Bùi Thị Thu Hường 1180 Khoa LLCT x

Góp vốn thành lập doanh nghiệp 

bằng kiểu dáng công nghiệp  

theo pháp luật 

Hướng dẫn sinh viên NCKH 2021 Bùi Thị Thu Hường 180 Khoa LLCT

12 ThS. Vũ Thị Hòa 872 590

Phát triển kỹ năng tự học cho 

sinh viên trong dạy học môn 

Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam ở các trường 

- Tạp chí Giáo dục và 

xã hội

Cơ quan Nghiên cứu lý luận, 

diễn đàn giáo dục, khoa học. 

Viện nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ giáo dục ATEC, hiệp 

 ISSN: 1859-3917 - Số 

đặc biệt tháng 10/2020
2020

- Nguyễn Thị Nguyệt - 

 Vũ Thị Hòa
370 Khoa LLCT x

Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh 

về cách làm báo qua một số bài 

nói, bài viết của Người

Tạp chí Thế giới di sản Cơ quan của Hội di sản văn hóa 

Việt Nam

ISSN: 1859-2600 - Số 

6/2020 (165)
2020 Vũ Thị Hòa

Cầm Thu 

Huyền
207.5 Khoa LLCT x

Những nhận thức mới về xây 

dựng Đảng tại Đại hội lần thứ 

XIII

 của Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học Quốc gia: Quán 

triệt Văn kiện ĐH XIII 

Đảng cộng sản Việt 

Nhà xuất bản Dân trí
ISBN: 978-604-344-272-

41859-3917
2021 Vũ Thị Hòa 295 Khoa LLCT x

13 TS Hoàng Thị Ngọc Minh 906.1 539.8

PROMOTING DIGITAL 

TRANSFORMATION OF 

NATURAL RESOURCE AND 

ENVIRONMENT INDUSTRY 

IN VIETNAM IN THE AGE OF 

THE 4TH INDUSTRIAL 

REVOLUTION  

The intemational 

joumal of humanities 

& social studies

ISSN 2321 9203; Vol 9 

Issue 2 April 2021-June 

2021

2021
Hoàng Thị Ngọc Minh

Nguyễn Thị Nguyệt
442,5 Khoa LLCT x

168,6

2021 Hoàng Thị Ngọc Minh

Nguyễn Thị 

Kim Dung; 

Hồ Tố Lương; 

Trần Minh 

Trưởng; 

Trần Thị 

Huyền;

 Trần Thị 

Nhuần; 

Hoàng Thị Ngọc Minh

Деятельность Нгуен Ай Куока 

в Советском Союзе (1923-1938)

Một số giải pháp góp phần bảo 

vệ môi trường tự nhiên ở VN 

hiện nay theo quan điểm HCM

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРАВДА"

ISBN:978-604-57-3606-

7; ISBN: 978-604-57-

6809-9

295 Khoa LLCT

Khoa LLCT

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học cán bộ trẻ và học 

viên sau đại học năm 

2019

NXB đại học Quốc gia HN ISBN: 978-604-9928-74-1 2020 x

x



906,1

14 ThS. Ngô Quang Duy 885 590

IMPACTS OF THE FOURTH 

INDUSTRIAL REVOLUTION 

ON VIETNAM FROM THE 

PERSPECTIVE OF HUMAN 

EXISTENCE 

International Journal 

of Education 

Humanities and Social 

Science

IJEHSS

ISSN: 2582-0745                                                                                                                                          

                                                                                                                            

                                                                                  

                                        

Vol. 4, No. 06; 2021

2021
Khuất Thị Nga-Ngô 

Quang Duy
442,5 LLCT X

15 TS. Khuất Thị Nga 1182,5 635 LLCT

Kiểm soát ô nhiễm không khí 

trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội                   - 

ISSN: 1859 - 3917                

Viện nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ ATEC, hiệp hội các 

trường đại học, cao đẳng Việt 

số Đặc biệt, tháng 9/2021 2021 Khuất Thị Nga 740 X

IMPACTS OF THE FOURTH 

INDUSTRIAL REVOLUTION 

ON VIETNAM FROM THE 

PERSPECTIVE OF HUMAN 

EXISTENCE 

International Journal 

of Education 

Humanities and Social 

Science

IJEHSS

ISSN: 2582-0745                                                                                                                                      

                                                                                                                        

                                                                              

                                    

Vol. 4, No. 06; 2021

2021
Khuất Thị Nga-Ngô 

Quang Duy
442,5 x

16 Th.S Nguyễn Thị Kim Thu 590 270.4

Nâng cao hiệu quả tự học môn 

Kinh tế chính trị cho sinh viên 

trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội trong giai 

đoạn hiện nay

Tạp chí Quản lý giáo 

dục

Học viện quản lý giáo dục - Bộ 

giáo dục và đào tạo

số 9, tháng 9. ISSN 1859-

2910
2021 Nguyễn Thị Kim Thu LLCT x

17 Th.S Nguyễn Thị Quý 740 147.5

Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

tại các khu du lịch biển ở Việt 

Nam hiện nay

Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội

Cơ quan nghiên cứu, lý luận, 

diễn đàn giáo dục khoa học - 

Viện nghiên cứu và ứng dụng 

ISSN: 1859-3917 - Số 

đặc biệt tháng 12
2021 Nguyễn Thị Quý 740 LLCT

18 Ths: Nguyễn Thị Phương Hồng 590 590

Các yếu tố ảnh hưởng đến kỳ 

vọng của

các đơn vi/doanh nghiệp về 

nguồn 

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội

ISSN 2615 - 9287

ISSN 2588 - 1108

số 3/2020

2020
Nguyễn Thị Phương 

Hồng

Đỗ Huy 

Thưởng
590 LLCT x

19 Th.s LêThanh Thủy 1110 550.3

Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

tại các công viên trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

Cơ quan nghiên cứu, lý luận, 

diễn đàn giáo dục khoa học - 

Viện nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ giáo dục ATEC, 

Hiệp hội các trường đại học, 

ISSN 1859-3917; Số 118 

(179), tháng 1/2021
2021

Lê Thanh Thủy và 

Nguyễn Thị Phương 

Thu 

370 Khoa LLCT x

Giai cấp công nhân VN trong 

cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

Cơ quan nghiên cứu, lý luận, 

diễn đàn giáo dục khoa học - 

Viện nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ giáo dục ATEC, 

Hiệp hội các trường đại học, 

ISSN 1859-3917; Số 126 

(187), tháng 9/2021
2021 Lê Thanh Thủy 740 Khoa LLCT x

21
ThS. Trần Nguyễn Thị Tâm Đan

1600 590

2021 Hoàng Thị Ngọc Minh

Nguyễn Thị 

Kim Dung; 

Hồ Tố Lương; 

Trần Minh 

Trưởng; 

Trần Thị 

Huyền;

 Trần Thị 

Nhuần; 

2020

Деятельность Нгуен Ай Куока 

в Советском Союзе (1923-1938)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРАВДА"

ISBN:978-604-57-3606-

7; ISBN: 978-604-57-

6809-9

Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo 

đức nghề nghiệp cho học viên 

các trường công an nhân dân

Tạp chí Nhân lực Khoa 

học xã hội, ISSN: 0866-

756X

Viện Hàn Lâm khoa học xã hội 

Việt Nam-Học viện Khoa học 

Xã hội

Số 08(87) 2020 Ngô Quang Duy
Trịnh Minh 

Thái
442,5

Khoa LLCT

XLLCT

x



PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP 

CĂN HỘ DU LỊCH - 

CONDOTEL 

TRONG XU THẾ HỘI NHẬP 

VÀ PHÁT TRIỂN

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học quốc tế - Đại học 

Luật Hà Nội

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc 

tế - Đại học Luật Hà Nội
1.0 2021

Trần Nguyễn Thị Tâm 

Đan
1180

Nghiên cứu một số quy định về 

quyền thừa kế và hướng hoàn 

thiện

Hướng dẫn sv NCKH loại xuất sắc, giải ba NCKH cấp trường180+240 giờ NCKH 420 x

22
Nguyễn Đình Tuấn Lê

1095 635 Khoa LLcT

Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi 

trường

 lãnh đạo ứng phó với biến đổi 

khí hậu 

Đề Tài nghiên cứu 

khoa học cấp cơ sở hỗ 

trợ kinh phí

Đại Học TN và MT Hà Nội QĐ số: 4611 2021 
Nguyễn Đình Tuấn Lê 590 Khoa LLcT x

Gắn ứng dụng  công nghệ cao 

với nông nghiệp  Xu hướng tất 

yếu

Bản Tin: Khoa Học 

công nghệ
Sở Khoa học và công nghệ

Số 8/ 2021 ISSN 2354- 

1415
2021 Nguyễn Đình Tuấn Lê 415 x

Du lịch Hải Phòng và định 

hướng phát triển giai đoạn 2021 - 

2025

Bản Tin: Khoa Học xã 

hội & nhân văn

Trung tâm thông tin, thống kê 

khoa học và công nghệ
Số 1( 74)- 2021 2021 Nguyễn Đình Tuấn Lê 90 x

23 Ths. Nguyễn Thị Nguyệt 1552,5 590

Phát triển kỹ năng tự học cho 

sinh viên trong dạy học môn 

Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam ở các trường 

đại học

Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội

Viện nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ ATEC, hiệp hội các 

trường đại học, cao đẳng Việt 

Nam

 ISSN: 1859-3917 - Số 

đặc biệt tháng 10/2020
2020

- Nguyễn Thị Nguyệt - 

 Vũ Thị Hòa
740 x

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh 

vào việc xây dựng lối sống mới 

cho sinh viên hiện nay

Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội

Viện nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ ATEC, hiệp hội các 

trường đại học, cao đẳng Việt 

Nam

ISSN 1859-3917 - Số đặc 

biệt tháng 12/2021
2021

Nguyễn Thị Nguyệt, 

Lê Xuân Tú
370 x

PROMOTING DIGITAL 

TRANSFORMATION OF 

NATURAL RESOURCE AND 

ENVIRONMENT INDUSTRY 

IN VIETNAM IN THE AGE OF 

THE 4TH INDUSTRIAL 

REVOLUTION  

The intemational 

joumal of humanities 

& social studies

ISSN 2321 9203; Vol 9 

Issue 2 April 2021-June 

2021

2021
Hoàng Thị Ngọc Minh

Nguyễn Thị Nguyệt
442,5 x

24 Vũ Thị Mạc Dung 1270 510 Khoa LLCT



Nghiên cứu thực trạng và giải 

pháp đổi mới phương pháp dạy 

học

 của Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam ở Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Đề tài
Đại học Tài nguyên và 

trường Hà Nội
QĐ số: 4611 2021 590

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại

 biểu toàn quốc lần thứ XIII  của 

Đảng trong giảng dạy môn Lịch 

sử Đảng Cộng sảnViệt Nam tại

 Trường Đại học Tài nguyên và

 Môi trường Hà Nội

Hội thảo Khoa học cấp 

trường:

Vận dụng Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của 

Đảng trong nghiên cứu 

và giảng dạy tại trường 

Đại học 

Luật Hà Nội

Trường Đại học Luật Hà Nội 2021 x 295 x

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ 

kết 

05 năm thực hiện chỉ thị số 05- 

CT/ TW 

của Bộ Chính trị

Bản Tin: Khoa Học xã 

hội & nhân văn

Trung tâm thông tin, thống kê 

khoa học và công nghệ
Số 2 ( 74)-  2021 2021 x 90

Bài dự thi " Đảng trong cuộc 

sống của tôi" 
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Phạm Công 

Huấn
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25 THs. Đỗ Minh Anh 885 590

International Journal 

Of All Research 

Writings

IJARW
ISSN: 2582-1008

Issue.5/Volume.3
2021 Đỗ Minh Anh 885 LLCT x

26 TS. Nguyễn Thị Liên 1.180 590

Thực trạng sử dụng thuốc lá điện 

tử trong học đường và một số 

giải pháp nâng cao hiệu quả việc 

tuyên truyền giáo dục cho thanh 

thiếu niên về tác hại của thuốc lá 

điện tử

Tạp chí Giáo dục Bộ Giáo dục vả Đào tạo ISSN 2354-0753 2021 Nguyễn Thị Liên 1.180
Khoa Lý luận 

Chính trị
X

27 Ths. Vũ Thị Kim Oanh 740

Tác động của đại dịch Covid-19 

đến du lịch Việt Nam và giải 

pháp phát triển trong thời gian tới

Tạp chí Kinh tế và dự 

báo
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

ISSN 0866-7120 (Số 20, 

tháng 7 năm 2021)
2021 Vũ Thị Kim Oanh 740 590

Khoa Lý luận 

Chính trị
x

28 Ths. Nguyễn Thị Na 740



Sử dụng kết hợp một số phương 

pháp dạy và học các môn Mác - 

Lênin trong điều kiện học và thi 

trực tuyến của sinh viên trường 

Đại học Tài nguyên và Môi 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay
Khuyến học Việt Nam

ISSN 1859-2694 (Số Kỳ 

2- 11/2021)
2021 Nguyễn Thị Na 740 590

Khoa Lý luận 

Chính trị
x

29

Ths. Phạm Quang Phương

740 269,9

Thống nhất quy định vể công 

nhận kết quả hòa giải ngoài 

tòa án giữa Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm 2015 và Luật 

Hòa giải ở cơ sở năm 2013

Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội ISSN 1859-3917

ISSN 1859-3917

Số đặc biệt Tháng 2/2021

2021

Phạm Quang Phương

740 269,9
Phòng TC-

HC
x

30 TS. Lê Thị Thùy Dung 590 444,5

Nghiên cứu quan niệm của 

C.Mác về tha hóa và ý nghĩa đối 

với việc giảng dạy triết học Mác -

Lênin ở Việt Nam hiện nay

Đề tài NCKH cấp cơ 

sở hỗ trợ kinh phí năm 

2021

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội
Lê Thị Thùy Dung 590

31 TS. Nguyễn Thị Luyến 590 408

Nghiên cứu giáo dục đạo đức 

sinh thái cho sinh viên Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội lồng ghép trong 

giảng dạy môn triết học Mác - 

Đề tài NCKH cấp cơ 

sở hỗ trợ kinh phí năm 

2021
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trường Hà Nội
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32
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Xác định giá trị nước tưới cho 

sản xuất lúa trong điều kiện biến 

đổi khí hậu ở tỉnh Nam định

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật thủy lợi và Môi 

trường. ISSN: 1859-394 Trường Đại học Thủy lợi Số 74, tháng 6. 2021 Nguyễn Ngọc Thanh

Đỗ Văn 

Quang, Bùi 

Anh Tú, Thái 

Ngọc Thắng X

Định giá tài nguyên nước Đồng 

bằng sông Hồng trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu

Tạp chí Khí tượng thủy 

văn. 

http://tapchikttv.vn. 
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Ngọc Luân X

Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả 

của người dân và đề xuất giải 

pháp cải thiện dịch vụ cung cấp 

nước sạch trong điều kiện biến 
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Tạp chí Khoa học Tài 

nguyên và Môi trường

Trường Đại học Tài nguyên và 
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Hoàng Thị Huê, 

Nguyễn Ngọc Thanh, 
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Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

nông thôn
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phường, thị trấn.  

Nhà xuất bản chính trị quốc gia 

sự thật ISBN: 987-604-57-6201-1 2020

TS. Vũ Thị Mai (chủ 

biên), PGS.TS. Lê Thị 

Trinh, PGS.TS. 

Nguyễn Ngọc Thanh, 

PGS. TS. Hoàng Anh 

Huy, TS. Vũ Văn 

Doanh, TS. Đoàn Thị 
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Định hướng quy hoạch phát 

triển bền vững các tiểu vùng 

trong vùng Tây bắc Sách chuyên khảo. Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật.ISBN: 978-604-57-6346-9 2020

PGS.TS. Nguyễn Ngọc 
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biên),  TS. Trần Thị 
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Nguyễn Thị Mỹ Vân 
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Phạm Hoàng 

Hải (Đồng chủ 

biên), PGS.TS. 
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Khánh, TS. 

Nguyễn Thu 

Nhung, 

PGS.TS. Bùi 

Quang Tuấn, 

TS. Hà Huy 

Ngọc, TS. Lê 

Văn Hùng, TS. 

Nguyễn Viết 

Thành, TS. X

33 Ths. Phạm Ngọc Thúy 417,9

Nghiên cứu pháp luật về bảo 

hộ quyền sở hữu trí tuệ đối 

với nhãn hiệu theo Hiệp 
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Nam – EU
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Giáo 

trình

Bài báo phân tích thực trạng một số vấn đề 

môi trường ở nước ta hiện nay; trình bày 

một số nội dung của Luật bảo vệ môi 

trường năm 2020 và phân tích các quan 

điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ môi 

trường trong Nghị quyết Đại hội XIII; trình 

bày một số giải pháp để quán triệt và vận 

dụng Nghị quyết Đại hội XIII về vấn đề 

bảo vệ môi trường vào thực tiễn.

Quá trình hội nhập và giao lưu văn hóa 

hiện nay, bên cạnh những tác động tích 

cực cũng tồn tại không ít những ảnh hưởng 

tiêu cực đến lối sống của sinh viên nước 

ta. Vì vậy, vấn đề xây dựng một lối sống 

văn minh, lành mạnh cho sinh viên ở nước 

ta hiện nay là một nhu cầu tất yếu. Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lối sống 

mới cho thanh niên là tài sản tinh thần vô 

cùng to lớn mà Người đã để lại cho nhân 

dân ta. Đó là những cơ sở lí luận, là nền 

tảng tư tưởng và kim chỉ nam trong việc 

xây dựng lối sống mới hiện nay cho thanh 

niên nói chung, sinh viên nói riêng. Bài 

viết tìm hiểu, nghiên cứu các quan điểm 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lối 

sống mới cho thanh niên; làm rõ sự cần 

thiết phải xây dựng lối sống mới cho sinh 

viên; từ đó đề xuất được các giải pháp xây 

dựng lối sống mới cho sinh viên nước ta 

hiện nay theo quan điểm của Chủ tịch Hồ 

0,5

Bài viết nêu thực trạng ô nhiễm môi 

trường và thực trạng việc kiểm soát ô 

nhiễm môi trường tại các công viên trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm giảm ô nhiễm môi 

trường tại các công viên trên địa bàn thành 

phố Hà Nội..

0.5

Bài viết trình bày khái quát tư tưởng triết 

học Phật giáo, thực trạng ý thức đạo đức ở 

Việt Nam hiện nay, ảnh hưởng của tư 

tưởng của tư tưởng triết học Phật giáo đối 

với ý thức đạo đức ở Việt Nam. Từ đó đề 

xuất một số giải pháp nhằm phát huy 

những ảnh hưởng tích cực, hạn chế những 

ảnh hưởng tiêu cực của tư tưởng triết học 

Phật giáo đối với ý thức đạo đức ở Việt 

Nam hiện nay.

0.5

Loại hình công bố

Tóm tắt nội dung công trình

Điểm 

công 

trình

Sách



Bài viết phân tích thực trạng hoạt động 

dạy và học trực tuyến của các trường đại 

học, cao đẳng trong bối cảnh dịch bệnh 

Covit -19 đang diễn biến phức tạp như 

hiện nay. Những khó khăn đó xuất phát từ 

giảng viên, sinh viên, cơ sở vật chất, chất 

lượng công tác quản lý của nhà trường.. 

Trên cơ sở những phân tích đó, tác giả bài 

viết đề xuất một số giải pháp nhằm khắc 

phục những khó khăn trong dạy và học 

trực tuyến ở các trường đại học, cao đẳng 

ở nước ta hiện nay. 

0.5

Phát triển giáo dục đào tạo luôn là động 

lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH - 

HHDH đất nước, là điều kiện để phát triển 

nguồn nhân lực con người, là yếu tố cơ 

bản để phát triển xã hội, tăng trưởng 

nhanh và bền vững. Vai trò của giáo dục 

có vai trò đặc biệt quan trọng , trong 

những năm qua, mặc dù đã thực hiện chiến 

lược đổi mới toàn diện giáo dục nước nhà 

1

Bài báo viết về  thực trạng sử dụng tài 

nguyên nước ở Đà Nẵng trong bối cảnh 

hiện nay, khái quát những kết quả đạt 

được ,chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân. 

Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp 

quản lý hiệu quả tài nguyên nước ở thành 

phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

0.5

Tác giả đã đánh giá, phân tích vai trò của 

tổ chức tự quản trong phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 ở nước ta. Từ đó, đề xuất 

một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa 

vai trò của chủ thể này trong phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19.

0.5

Tranh chấp đất đai là một trong những 

tranh chấp phổ biến ở Việt Nam hiện nay 

Xuất phát từ tính giá trị và lịch sử lâu dài 

0,25

Đồng bằng Bắc bộ là "cái nôi" của nền văn 

hóa Việt Nam. Qua hàng ngàn năm cư trú, 

cộng đồng người Việt nơi đây đã tạo nên 

0.5

Bài viết nghiên cứu về các quy định ngoại 

lệ về môi trường trong một số hiệp định 

đầu tư quốc tế và cách một số hội đồng 

0.5



"Bài báo nghiên cứu hệ thống pháp luật 

hình sự về tội phạm môi trường ở một 

số quốc gia 

như Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 

Singapore, Indonesia, Philippines ..., 

1.0

Bài viết đề cập đến vấn đề đăng ký bảo

 hộ nhãn hiệu màu hay nhãn hiệu đen

 trắng tại Việt Nam, làm rõ phạm vi 

bảo hộ nhãn hiệu màu hay 

1.0

Tự học giữ vai trò quan trọng, là nhân tố 

trực tiếp nâng cao chất lượng học tập của 

sinh viên. Trong đó, tự học môn Đường lối 

cách mạng của ĐCSVN không chỉ giúp 

0.5

Hồ Chí Minh xác định báo chí là vũ khí 

sắc bén, một bộ phận không thể thiếu 

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 

0.5

Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng và 

chính đốn Đảng thật sự trong sạch, vững 

mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 

chiến đấu của Đảng được Đại hội XIII xác 

0.5

Digital transformation opens up 

opportunities for all countries. Developing 

countries can even take advantage of the 

opportunity for faster digital 

transformation. It is an opportunity for 

Vietnam to surpass and change the 

national ranking. Digital transformation is 

one of the keys to the success of all 

professions in all areas of life and society, 

including natural resources and the 

environment. With the transformation of 

the economic development model in depth 

in the development orientation, the digital 

economy is a driving force and a solution 

1

Trong TTHCM, phát triển kinh tế là cơ sở 

đảm bảo công bằng xã hội, tiến bộ về văn 

hóa. Nhưng phát triển kinh tế không “đánh 

đổi” bằng mọi giá, sự nghiệp xây dựng và 

phát triển đất nước cần khai thác tài 

nguyên thiên nhiên có kế hoạch, gắn liền 

với sử dụng tiết kiêm, hợp lý và bảo vệ tài 

0,5

В книге о деятельности Нгуен Ай Куока 

в Советском Союзе (1923-1938) 

описаны годы его учебы и работы: от 

патриота до ленинизма, до коммунизма, 

работы в стране Леенин в 1923-1924, 

1927 годах. , 1934-1938 гг.



Bài viết để cập đến đạo đức và đạo đức 

nghề nghiệp, đồng thời nêu lên các nội 

dung của nâng cao hiệu quả giáo dục đạo 

0.75đ

Trong bài viết này, chúng tôi phân tích 

một số tác động tiêu biểu của cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư đến Việt 

Nam từ góc độ tồn tại người (bao gồm 

phương diện sinh học, xã hội và tinh thần).

1đ

Bài viết khái quát chung về vấn đề kiểm 

soát ô nhiễm không khí, sự cần thiết phải 

kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn 

0.5đ

Trong bài viết này, chúng tôi phân tích 

một số tác động tiêu biểu của cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư đến Việt 

Nam từ góc độ tồn tại người (bao gồm 

phương diện sinh học, xã hội và tinh thần).

1đ

Bài viết đề cập đến vấn đề tự học và các kĩ 

năng tự học của sinh viên nói chung và kĩ 

năng tự học môn Kinh tế chính trị của sinh 

viên trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội nói riêng. Từ đó, bài viết đề 

xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

0.5

Bài viết chỉ ra thực trạng ô nhiễm môi 

trường tại các khu du lịch biển phức tạp và 

gây ảnh hưởng đến phát triển ngành dịch 

0.5

Ngiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến kỳ vọng của các đơn vị doanh nghiệp 

về 

nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý giải 

1.0 đ

Bài viết nêu thực trạng ô nhiễm môi 

trường và thực trạng việc kiểm soát ô 

nhiễm môi trường tại các công viên trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm giảm ô nhiễm môi 

0.5

Bài viết đã tập trung phân tích những tác 

động của cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ đến giai cấp công nhân VN. Trước yêu 

cầu của sự phát triển, giai cấp công nhân ở 

nước ta còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, 

0.5

В книге о деятельности Нгуен Ай Куока 

в Советском Союзе (1923-1938) 

описаны годы его учебы и работы: от 

патриота до ленинизма, до коммунизма, 

работы в стране Леенин в 1923-1924, 

1927 годах. , 1934-1938 гг.



Bài viết phân tích các quy định hiện hành 

của pháp luật Việt Nam về thế chấp căn hộ 

du lịch, chỉ ra các bất cập còn tồn tại và 

những rủi ro tiềm ẩn từ các quy định pháp 

luật về thế chấp tài sản là căn hộ du lịch, 

và từ đó đề ra các giải pháp hoàn thiện 

pháp luật nhằm hạn chế tối đa những rủi ro 
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Đề tài luận giải được những yếu tố 

tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ

 Bộ Tài nguyên và Môi trường về

 ứng phó với Biến đổi khí hậu trong
Ứng dụng khoa học và công nghệ 

(KH&CN) 

vào sản xuất nông nghiệp tạo ra những sản
Hải Phòng là thành phố có nhiều lợi thế 

được thiên nhiên ban tặng, là vị trí trung 

tâm vùng và có hệ thống kết nối giao thông

Tự học giữ vai trò quan trọng, là nhân tố 

trực tiếp nâng cao chất lượng học tập của 

sinh viên. Trong đó, tự học môn Đường lối 

cách mạng của ĐCSVN không chỉ giúp 

người học nắm vững nội dung cơ bản 

đường lối, chủ trương của Đảng, bồi 

0.5

Quá trình hội nhập và giao lưu văn hóa 

hiện nay, bên cạnh những tác động tích 

cực cũng tồn tại không ít những ảnh hưởng 

tiêu cực đến lối sống của sinh viên nước 

ta. Vì vậy, vấn đề xây dựng một lối sống 

văn minh, lành mạnh cho sinh viên ở nước 

ta hiện nay là một nhu cầu tất yếu. Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lối sống 

mới cho thanh niên là tài sản tinh thần vô 

cùng to lớn mà Người đã để lại cho nhân 

dân ta. Đó là những cơ sở lí luận, là nền 

tảng tư tưởng và kim chỉ nam trong việc 

xây dựng lối sống mới hiện nay cho thanh 

niên nói chung, sinh viên nói riêng. Bài 

viết tìm hiểu, nghiên cứu các quan điểm 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lối 

sống mới cho thanh niên; làm rõ sự cần 

0.5

Digital transformation opens up 

opportunities for all countries. Developing 

countries can even take advantage of the 

opportunity for faster digital 

transformation. It is an opportunity for 

Vietnam to surpass and change the 

national ranking. Digital transformation is 

1.0



Nghiên cứu, làm rõ thực trạng đổi mới 

phương pháp dạy học của Bộ môn Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại 

học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong 

thời

 gian qua; đề xuất một số giải pháp cơ bản

 nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới phương

 pháp dạy học của bộ môn Lịch sử Đảng  Nhận thức rõ tầm quan trọng đó,

 bài viết tập trung giải quyết ba vấn 

đề cơ bản: (1) Sự cần thiết phải quán 

triệt Nghị quyết Đại hội XIII trong 

giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam ở trường đại học;

 (2) Xác định, lựa chọn điểm mới của 

Nghị quyết Đại hội XIII để nghiên cứu,

 quán triệt trong giảng dạy môn Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam; (3) Một số 

định hướng và giải pháp quán triệt
Bài viết về Hội nghị toàn quốc Hội nghị 

trực

 tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện

 chỉ thị số 05- CT/ TW của Bộ Chính trị

và triển khai Kết luận số 01 - KLTW của Trả lời các câu hỏi về Nghị quyết Đại hội 

XIII

của Đảng và đề xuất giải pháp đưa Nghị 

quyết Đại hội XIII vào cuộc sống có hiệu 

quả.

The market economy is the fruit of human 

civilization, applied creatively, 

scientifically and creatively by the Party 

and State of Vietnam, suitable to our 

country's conditions, and has become the 

0.75

Bài báo cung cấp kiến thức cơ bản về 

thuốc lá điện tử và tác hại của nó đối với 

sức khỏe của con người, thực trạng tiêu 

thụ thuốc lá của giới trẻ và những vấn đề 

đặt ra. Bài báo cũng đưa ra những giải 

pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền về 

tác hại, cách phòng chống thuốc lá điện tử 

1

Bài báo tập trung nghiên cứu những tác 

động của đại dịch Covid-19 đến ngành du 

lịch của Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả 

đi nghiên cứu xu hướng và đưa ra giải 

pháp phát triển ngành du lịch trong bối 

0.5



Bài báo tập trung phân tích một số vấn đề 

về lý luận và thực tiễn trong việc dạy và 

học các môn khoa học Mác- Lênin của 

sinh viên trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà nội. Từ đó, đề xuất một số 

0.5

Bài viết nghiên cứu vấn đề hòa giải ngoài 

tòa án và hòa giải ở cơ sở, những bất cập 

giữa quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015 và Luật Hòa giải ở cơ sở năm 

2013 về công nhận kết quả hòa giải. Từ đó 

đề xuất một số giải pháp nhằm thống nhất 

0.5

Bài báo trình bày cách tiếp cận dựa trên 

chi phí SX và bổ xung sự trượt giá của thị 

trường về nguyên liệu đầu vào trong quản 

lý vận hành hệ thống thủy lợi để xác định 

được giá trị thực của nước tưới cho SX lúa 

trước và sau khi xét đến kịch bản Biến đổi Nước là một nguồn tài nguyên thiên 

nhiên đặc biệt, thiết yếu cho mọi sự sống 

trên trái đất và cần thiết cho phát triển 

nhiều ngành kinh tế chủ chốt của mỗi 

vùng miền. Nước cũng là nới tiếp nhận 

các nguồn xả thải để trở nên bị nhiễm bẩn 
Bài báo đã sử dụng phương pháp đánh 

giá ngẫu nhiên lặp để điều tra, phương 

pháp phân tích hồi quy để phân tích mức 

sẵn lòng chi trả của người dân cho việc sử 

dụng và cải thiện dịch vụ nước sạch trên 

địa bàn tỉnh Nam định. Kết quả của bài Cuốn sách gồm 5 chương tập trung làm rõ 

hiện trạng phát triển nông thôn Việt nam 

và hiện trạng môi trường nông thôn Việt 

nam;  tác động của ô nhiễm môi trường 

nông thôn đến đời sống sinh hoạt và sức 

khỏe của người dân, đến sự pt các ngành 

kinh tế và cảnh quan, môi trường sinh 

thái, hiện trạng công tác quản lý môi 

trường nông thôn; và một số giả pháp kỹ 



Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề 

tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn để xây dựng định hướng quy hoạch 

phát triển bền vững các tiểu vùng Tây 

bắc", Mã số KHCN-TB.04T/13-18, thuộc 

Chương trình KH & CN trọng điểm cấp 

nhà nước giai đoạn 2013-2018 " Khoa học 

và công nghệ phục vụ PTBV vùng Tây 

bắc". Nôi dung cuốn sách đã hệ thống hóa 

lý luận và thực tiễn xây dựng định hướng 

quy hoạch PTBV các tiểu vùng; tập trung 

phân tích, đánh giá tiềm năng, lợi thế so 

sánh về nguồn lực tài nguyên, môi 

trường; nguồn lực kinh tế, xã hội, nhân 

văn; sự phân hóa của các điều kiện tự 
































